Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Quà tặng đoàn viên Công đoàn nhân dịp Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6
- Tên dự toán: Quà tặng đoàn viên Công đoàn nhân dịp Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6. 
- Tên chủ đầu tư: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
- Nguồn vốn: Quỹ công đoàn 
- Địa điểm thực hiện: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG. Địa chỉ: Lô E, KCN Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 10 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	1
	Nước giặt
	Thành phần gồm các chỉ số sau
Chỉ tiêu ngoại quan.
Trạng thái: Lỏng sánh, đồng nhất, không phân tầng, kết tủa trong khoảng nhiệt độ 100C- 400C.
Màu: Màu trắng sữa hoặc các màu khác tuỳ theo yêu cầu thị trường.
Mùi thơm: Mùi thơm dễ chịu, lưu hương khi giặt, rửa.
 Chỉ tiêu hoá lý sinh học.
	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	MỨC CHẤT LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP THỬ

	1
	Hàm lượng chất HĐBM % khối lượng không nhỏ hơn
	10
	TCVN 6970: 2001 hoặc tương đương

	2
	pH dung dịch 1% sản phẩm
	7 - 11
	TCVN 5458 – 91 hoặc tương đương

	3
	Hàm lượng phốt pho tính bằng % khối lượng STPP (Na5P3O10) 
	0 - 5
	TCVN 6970:2001 hoặc tương đương

	4
	Tỷ trọng sản phẩm, tại 250C
	1,025 - 1,125 g/l
	Tiêu chuẩn cơ sở



*Phương pháp thử
	STT
No.2
	Chỉ tiêu
Items
	ĐVT
Unit

	Phương pháp thử
Testing method
	Kết quả
Result

	1
	Hàm lượng chất hoạt động bề mặt tan trong cồn
Soluble surface active agent content in ethanol
	%
	TCVN 6970:2001 hoặc tương đương
	≥ 20

	2
	Ph dung dịch 1%
pH of 1%  solution
	-
	TCVN 5458:1991 hoặc tương đương
	7 – 10

	3
	Hàm lượng cặn không tan
Water unsoluble mattes content
	%
	TCVN 6970:2001 hoặc tương đương
	≤ 0.5

	4
	Hàm lượng P205
P205 Content
	%
	TCVN 6970:2001 hoặc tương đương
	≤ 1.5

	5
	Tỉ trọng
Density
	g/ml
	QTTN-H.01.21 hoặc tương đương
	1.00 – 1.05 g/ml


*Tính năng, chất lượng
	Nội dung
	Tính năng, chất lượng

		Chỉ tiêu hoạt tính



		
	Hàm lượng hoạt chất bề mặt < 20%




		Khả năng phân hủy sinh học
	



		
	Theo QCVN/TCVN




		Không chứa chất cấm
	



		
	Không chứa phosphate vượt ngưỡng cho phép




		An toàn da tay



		
	Không gây kích ứng mạnh




		Tiêu chuẩn áp dụng



		
	TCVN hoặc tương đương




	Hàm lượng Hương liệu
	  ≤ 1,5%



- Mô tả tính chất lý hóa học
	Appearance/Ngoại quan:
	 Opaque white / Màu trắng đục

	Odour/ Mùi:
	Floral fragance/ hương hoa

	pH:
	8.0 – 9.0

	Viscosity/ Độ nhớt(cP, 300C)
	1950  ± 150

	Vapor Density/ Tỷ trọng hóa hơi
	Not Available/ Không xác định

	Boiling Point/ Điểm sôi (0C)
	~ 1000C

	Freezing Point / Điểm đông cứng(0C)
	Not Available/ Không xác định

	Decomposition Temp/Nhiệt độ phân hủy (ºC)
	Not Available/ Không xác định

	Melting Point/ Điểm nóng chảy (ºC)
	Not Available/ Không xác định

	Solubility In Water/ Khả năng tan trong nước
	Soluble in water / Hòa tan trong nước

	Specific Gravity/ Tỷ trọng (@ 250C (g/ml)
	1.04 ± 0.01

	Flash Point/ Điểm chớp cháy (ºC)
	Not Available/ Không xác định

	Flammability/ Khả năng cháy
	No-flammable/ Không bắt cháy

	Lower Explosive Limit/ Giới hạn nổ dưới (%):
	Not Available/ Không xác định

	Upper Explosive Limit/ Giới hạn nổ trên (%):
	Not Available/ Không xác định



*Quy cách đóng: Sản phẩm được đóng trong chai size 3,5kg, đóng gói 4 chai/thùng. Bao bì không gây phản ứng với sản phẩm, không chứa các chất có thể gây dị ứng độc hại.

	2
	Nước rửa tay
	Chỉ tiêu ngoại quan.
 Trạng thái: Lỏng sánh, đồng nhất, không phân tầng lớp, kết tủa trong khoảng nhiệt độ 100 °C - 400°C .
 Màu: đồng nhất, theo mẫu đăng kí màu thực phẩm.
 Hương: Hương dùng trong mỹ phẩm có mùi hoa cỏ dễ chịu
Chỉ tiêu hoá lý sinh học.
	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	MỨC CHẤT LƯỢNG
	TIÊU CHUẨN

	1
	Hàm lượng chất HĐBM % khối lượng không nhỏ hơn
	≥ 6.0
	6971-2001 hoặc tương đương

	2
	pH dung dịch 10% sản phẩm
	5.5 – 7.0
	TCCS hoặc tương đương

	3
	Tiêu chuẩn vi sinh
	
	3113/1999/QĐ-BYT  hoặc tương đương



Thành phần: Thành phần có chứa chất hoạt động bề mặt phù hợp dùng trong sản phẩm tẩy rửa/chăm sóc làm sạch.

Tính chất hóa lý
	Trạng thái vật lý
	
	Dạng lỏng, màu đặc trung

	Mùi đặc trưng
	
	Thơm dịu nhẹ

	pH (1%)
	
	5.0 - 8.0

	Khối lượng riêng
	 
	0.9 – 1.1





	Chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dung
	Kết Quả

	1.Tính chất:
	Dạng dung dịch lỏng sánh, màu hồng nhạt, mùi thơm nhẹ

	2: Giới hạn Asen:
- Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	≤ 2 ppm 

	3: Giới hạn thủy ngân:
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	(Nhỏ hơn LOQ=0.66ug/g)

	4.Giới hạn chì(*):
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	Không phát hiện (LOD-0.87ug/g)

	5: Giới hạn nhiễm khuẩn
Tổng số vi sinh vật đếm được:
Pseudomonas aerugino sa :
Staphylo co ccus aur eusi:
Candida albicans:
	Không phát hiện
Không phát hiện
Không phát hiện
Không phát hiện
Không phát hiện



- Đóng gói: Sản phẩm nước rửa tay được đóng trong các chủng loại chai 500g, đóng gói 12 chai/ thùng. 

	3
	Túi bóng
	+ Màu sắc: Đỏ
+ Chất liệu túi:  Làm từ nhựa PE, PP hoặc vật liệu nhựa tương đương, bảo đảm độ mềm dẻo, bền chắc, bề mặt sạch, bóng, không rách thủng, phù hợp để chứa đựng và bảo quản sản phẩm.
+ Thời hạn sử dụng túi 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
+ Kích thước túi: 35*50 cm



1.3. Các yêu cầu khác
- Số lượng phát từng ca với các nhà máy và ngày phát quà Chủ đầu tư thống nhất và gửi lại Nhà thầu 02 ngày trước khi giao hàng. 
- Nhà thầu bố trí 15 nhân sự của nhà thầu để hỗ trợ điều tiết và phát quà tận tay cho công  nhân viên theo hướng dẫn của Chủ đầu tư. Phát trong buổi sáng và không quá 11h. 
- Tại mỗi điểm nhà thầu giao hàng đến từng tổ công đoàn trực thuộc của Chủ đầu tư theo địa điểm từng xưởng mà chủ đầu tư chỉ định. Mỗi xưởng yêu cầu có 1-2 xe vào giao hàng tùy vào lượng hàng hóa mỗi xưởng, nhân viên giao hàng phải chuẩn bị đầu đủ vật tư an toàn cần thiết như bình cứu hỏa trên xe chở hàng, áo bảo hộ, đeo khẩu trang, đảm bảo không có nồng độ cồn khi tham gia phát quà. Nhân sự tham gia phát quà phải có đầy đủ CCCD, chứng nhận đã đi học khóa an toàn lao động khi ra vào khu công nghiệp, giấy khám sức khỏe không mắc bệnh truyền nhiễm, có hợp đồng thuê khoán, giấy giới thiệu của công ty, số điện thoại, họ tên và chức vụ…
- Yêu cầu nhà thầu phải kiểm tra hàng trước khi giao để đảm bảo hàng hóa không bị thiếu, lỗi, hỏng…  
- Nhà thầu phải có cam kết có nhân sự sẵn sàng thực hiện các dịch vụ bảo hành hoặc dịch vụ sau bán hàng sau không quá 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Yêu cầu về tài liệu, giấy tờ: Nhà thầu phải có Cam kết hàng hóa có giấy tờ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ chứng minh xuất xứ, CO, CQ , tờ khai hải quan nếu là hàng nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu); Giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng trong nước. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn của cơ quan chức năng (nếu có). Cam kết cung cấp các chứng chỉ liên quan đến sản phẩm. Các giấy tờ này được cung cấp cho Chủ đầu tư khi bàn giao hàng hóa. 
- Yêu cầu về các nội dung đối chiếu tài liệu: 
+ Nhà thầu đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của yêu cầu báo giá, có giá chào hàng thấp nhất (được đánh giá xếp vị trí số 01) được đề xuất mời tham gia đối chiếu tài liệu trước khi ký hợp đồng; 
+ Địa điểm đối chiếu tài liệu: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG; Địa chỉ: Lô E, KCN Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
+ Nội dung đối chiếu tài liệu: Kiểm tra các chứng từ đã nộp trên hệ thống, thống nhất về các nội dung chi tiết liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng. 
- Trong quá trình đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa đối chiếu chứng minh chất lượng sản phẩm thực tế đáp ứng đúng với yêu cầu kỹ thuật và các giấy tờ theo các cam kết đã tuyên bố trong hồ sơ chào hàng. 
- Đánh giá đối với hàng hóa đối chiếu: Hàng hóa đối chiếu được đánh giá ”đáp ứng/ Đạt” và Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nếu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau: 
+ Đầy đủ các tiêu chí về yêu cầu kỹ thuật của yêu cầu báo giá;
+ Đúng như thông số chào hàng của Nhà thầu;
+ Hàng mẫu phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ (Màu sắc chuẩn theo thiết kế, đúng theo mô tả hình ảnh hàng hóa đính kèm hồ sơ chào hàng);
+ Đầy đủ tài liệu, giấy tờ thủ tục như cam kết. 
- Nếu quá thời hạn đối chiếu tài liệu, Nhà thầu được mời không có mặt tại địa chỉ thông báo theo thư mời; hoặc không cung cấp hàng hóa đối chiếu; hoặc hàng hóa đối chiếu không đáp ứng được một trong các tiêu chí đánh giá nêu trên thì Nhà thầu xếp vị trí 01 sẽ bị loại và Chủ đầu tư sẽ tiến hành mời Nhà thầu được đánh giá xếp vị trí số 02 để đối chiếu tài liệu và thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu trúng thầu.
- Quy cách hàng hoá: Nhà thầu phải đề xuất ký mã hiệu/ nhãn mác (nếu có), xuất xứ cụ thể của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu, không được phép chào từ hai nhãn hiệu cho hàng hóa yêu cầu; không được ghi cụm từ “tương đương” sau nhãn hiệu hàng hóa đã chào;
- Cam kết sản phẩm đảm bảo lưu hành hợp pháp trên thị trường;
• Logo, thương hiệu được khắc in ấn thể hiện trên hàng hoá phải được sự cho phép của nhà sản xuất. Bất kỳ rắc rối liên quan đến pháp lý nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi chi phí liên quan đến gói thầu này;
• Chi phí chào thầu: Đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng
• Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo bảng sau:
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu tham chiếu trong HSDT (Trang .... catalogue)

	1
	
	
	


Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có 
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các sản phẩm bị hư hỏng. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các mặt hàng có liên quan. 
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư và bên chào thầu 
- Phối hợp cung cấp hàng mẫu trong vòng 5 ngày làm việc để phục vụ quá trình đánh giá E-HSDT (nếu có yêu cầu). Trường hợp quá thời hạn cung cấp hàng mẫu hoặc sản phẩm không đạt các yêu cầu kỹ thuật, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng và thực hiện tiếp các bước đánh giá E-HSDT theo quy định (Hàng mẫu sẽ không được hoàn trả lại)

